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Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải Bài: Ôn tập 4 trang 47 VBT 

Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 sách Chân Trời Sáng Tạo được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và 

ngắn gọn dưới đây. 

Giải VBT Tiếng Việt lớp 2- Chân Trời Sáng Tạo Bài: Ôn tập 4 

Câu 1 (trang 47 VBT Tiếng Việt lớp 2 Tập 1) 

Viết tên bài đọc có các từ ngữ dưới đây: 

• trán dô, má phính 

……………………. 

• nụ cười hiền hậu, giọng ấm áp 

……………………………….. 

• mắt đen lay láy, bụng phệ 

……………………………. 

• không có hình dáng, màu sắc 

……………………………. 

Trả lời 

• trán dô, má phính 

Út Tin 

• nụ cười hiền hậu, giọng ấm áp 

Bà nội, bà ngoại 

• mắt đen lay láy, bụng phệ 
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Con lợn đất 

• không có hình dáng, màu sắc 

Cô gió 

Câu 2 (trang 48 vở bài tập Tiếng Việt  2 Tập 1) 

Viết vào Phiếu đọc sách nội dung đã trao đổi với bạn về đặc điểm em thích ở người hoặc 

vật có trong một bài đọc ở bài tập 1. 

Phiếu đọc sách 

Tên bài đọc: ………………… 

Tên người hoặc vật: ………………………… 

Đặc điểm em thích: ………………………… 

Trả lời 

Phiếu đọc sách 

Tên bài đọc: Con lợn đất 

Tên người hoặc vật: lợn tiết kiệm 

Đặc điểm em thích: bụng phệ. 

Câu 3 (vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 trang 48 ) 

Viết 3 từ ngữ: 

a. Chỉ sự vật. 

b. Chỉ hoạt động. 

c. Chỉ đặc điểm 
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Trả lời 

a. Chỉ sự vật. 

cô giáo, thước kẻ, bút chì. 

b. Chỉ hoạt động. 

chạy, nhảy, ăn. 

c. Chỉ đặc điểm 

cao, thấp, gầy. 

Câu 4 (vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 trang 48 Tập 1) 

Viết 1 – 2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3. 

Trả lời 

- Cô giáo em rất xinh đẹp. 

- Bạn Dũng rất cao. 

Câu 5 (trang 49 VBT Tiếng Việt lớp 2 Tập 1) 

Phân loại các câu sau vào 2 nhóm: 

- Bố em là thuỷ thủ. 

- Em bé đang chơi xếp hình. 

- Mẹ em đang làm bánh. 

- Anh trai em là sinh viên. 

a. Câu giới thiệu. 
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b. Câu chỉ hoạt động. 

Trả lời 

a. Câu giới thiệu. 

Bố em là thuỷ thủ. 

Anh trai em là sinh viên. 

b. Câu chỉ hoạt động. 

Em bé đang chơi xếp hình. 

Mẹ em đang làm bánh. 

Câu 6 (trang 49 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1) 

Viết 1 – 2 câu: 

a. Giới thiệu một người thân của em. 

b. Về hoạt động của một người thân. 

Trả lời 

a. Giới thiệu một người thân của em. 

Mẹ em là giáo viên. 

Chị em là bác sĩ. 

b. Về hoạt động của một người thân. 

Bà em đang trồng rau. 

Em gái em đang nhảy dây. 
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